
TRƯỜNG TH TÂN THẠNH TÂY 

Tuần 27 ( từ 27/4/2020 đến 01/5/2020) 

 

REVIEW 1 

( Các em làm trực tiếp vào sách) 

I. Listen and repeat. Find and circle. (p.28) 

     ( Nghe và lặp lại. Tìm và khoanh tròn.) 

 

 Các em nghe đĩa track 47, vừa nghe vừa khoanh tròn những tranh mà 

các em nghe được.( Gợi ý: các em sẽ khoanh đồ chơi, màu sắc và 

nhân vật mà chúng ta đã học) 

                 Ex: It’s a balloon. 

 Các em nghe được chữ balloon, các em sẽ dùng viết chì khoanh tròn 

hình bong bóng lại. 

                 Đáp án: 1. Balloon, 2. teddy bear, 3. plane, 4. robot, 5.puppet, 6.Rosy, 7. 

Billy, 8.Tim, 9.red, 10. green, 11. blue, 12.white,13. black. 

II. Ask and answer. (p.28) 

( Hỏi và trả lời) 

 Các em nhìn tranh và thực hành hỏi và trả lời theo câu hỏi Yes-No 

question. 

 

Ex:  

 

 

 

      

                                                                   

Is it a notebook? 

Yes, it is. 

1 2 3 



 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                3                                                                                                                                                             

 

 

 

III. Match the letters to the correct pictures.(p. 29) 

( Nối những chữ cái đầu mỗi tranh) 

 

Ex: con vịt là duck, các em sẽ nối tranh con vịt với chữ Dd. 

 

 

WORKBOOK 
 

Các em làm trực tiếp bào sách bài tập trang 28, 29 nhé. 

 

 

Chúc các em học tốt ! 
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